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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm bài văn sau 

 

SƯ TỬ VÀ KIẾN 

      Ngày nọ, trong khu rừng xanh, một chú Sư tử to lớn đang nằm nghỉ dưới gốc cây. Chú 
vốn rất tự hào về sức mạnh của mình. Mỗi khi gặp các loài vật nhỏ bé, Sư tử thường nghĩ: 
“Ta khỏe nhất khu rừng, chẳng có con vật nào đáng để ta phải bận tâm.” 
   Gần đó, một đàn Kiến đang chăm chỉ tha thức ăn về tổ. Một chú Kiến nhỏ vô tình bò 
ngang qua chân Sư tử. Sư tử giật mình, đưa bàn chân to lớn định đè bẹp Kiến. 
   Kiến vội vàng nói: 
   – Xin ngài tha cho tôi! Tôi tuy nhỏ bé nhưng nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp ngài. 
   Sư tử nghe vậy thì bật cười: 
   – Một chú Kiến bé tí như ngươi thì có thể giúp được ta việc gì? 
   Nói rồi, Sư tử bỏ đi và tha cho Kiến. 
   Vài ngày sau, Sư tử đi lang thang trong rừng và không may mắc vào một chiếc lưới của 
thợ săn. Nó vùng vẫy mãi nhưng càng giãy, dây lưới càng siết chặt. 
   Sư tử gầm lên: 
   – Cứu ta với! Có ai cứu ta không? 
   Nghe tiếng kêu, chú Kiến nhận ra đó là Sư tử đã tha mạng cho mình hôm trước. Kiến liền 
gọi các bạn trong đàn đến. Hàng trăm chú Kiến cùng nhau dùng hàm cắn đứt từng sợi dây 
của chiếc lưới. 
   Chẳng bao lâu sau, chiếc lưới bị cắn rách. Sư tử thoát được ra ngoài. 
   Sư tử cúi đầu cảm ơn Kiến: 
   – Bây giờ ta mới hiểu rằng không nên coi thường những người nhỏ bé. Ai cũng có thể 
làm được những việc có ích theo cách riêng của mình. 
   Từ đó, Sư tử không còn kiêu ngạo hay coi thường các loài vật nhỏ bé nữa. Nó sống thân 
thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.  

(Sưu tầm) 

II. Trả lời câu hỏi và làm các bài tập sau: 



Câu 1: Vì sao ban đầu Sư tử lại nghĩ không có con vật nào đáng để mình phải bận 
tâm? 

A. Vì Sư tử sống một mình trong khu rừng. B. Vì Sư tử rất tự hào về sức mạnh của 
mình. 

C. Vì các con vật khác luôn lẩn trốn Sư tử. D. Vì Sư tử chưa từng gặp các con vật 
khác. 

Câu 2: Khi bị mắc vào lưới của thợ săn, Sư tử đã thoát ra ngoài bằng cách nào? 
A. Tự mình vùng vẫy xé rách chiếc lưới. B. Nhờ bác thợ săn gỡ lưới giúp. 

C. Chú Kiến gọi hàng trăm bạn trong đàn 
đến cùng cắn đứt các sợi dây lưới. 

D. Nhờ các loài thú lớn khác trong rừng 
đến cứu. 

Câu 3: Sau khi được Kiến cứu thoát, thái độ và hành động của Sư tử thay đổi như thế 
nào? 
A. Tiếp tục kiêu ngạo và bỏ đi nơi khác. B. Cảm ơn Kiến, không còn coi thường các 

vật nhỏ bé, sống thân thiện hơn. 

C. Luôn lo sợ và không dám đi vào rừng 
nữa. 

D. Mời Kiến về làm người bảo vệ cho 
mình. 

Câu 4:  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các danh từ chỉ sự vật trong bài đọc? 
A. khu rừng, Sư tử, Kiến, tổ, thợ săn B. to lớn, nhỏ bé, chăm chỉ, kiêu ngạo 

C. bò, đè bẹp, gầm, cắn, thoát D. tha mạng, siết chặt, thân thiện, tha thứ 

Câu 5: Tìm các động từ chỉ hoạt động trong câu: “Kiến liền gọi các bạn trong đàn đến 
và cắn đứt từng sợi dây.” 
A. Kiến, bạn, đàn, sợi dây B. gọi, đến, cắn đứt 

C. liền, các, trong, từng D. Kiến, gọi, cắn đứt 

Câu 6: Khi tra từ điển để tìm hiểu nghĩa của từ “kiêu ngạo”, em sẽ tìm ở mục chữ cái 
nào? 
A. Chữ N B. Chữ K 

C. Chữ G D. Chữ A 

Câu 7: Trong các tên cơ quan, tổ chức dưới đây, tên nào được viết đúng quy tắc viết 
hoa? 
A. Trường tiểu học Sao Mai B. Trường Tiểu học Sao Mai 



C. trường tiểu học sao mai D. Trường tiểu Học Sao mai 

Câu 8: Dấu gạch ngang trong đoạn thoại: “– Xin ngài tha cho tôi!” có tác dụng gì? 
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. B. Đánh dấu phần chú thích, giải thích. 

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. D. Nối các từ trong một liên danh. 

Câu 9: Em hãy đọc đoạn văn sau và tìm 02 danh từ chung, 02 danh từ riêng điền vào bảng: 

“Chu Văn An là một nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, có tâm huyết lớn với sự nghiệp giáo 
dục dưới thời nhà Trần.” 

Danh từ chung Danh từ riêng 

............................................................... ............................................................... 

Câu 10 : Nêu bài học rút ra từ lời khuyên của Sư tử ở cuối câu chuyện. 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 
     Đề bài: Viết bài văn kể lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ 
của em về hoạt động đó. 
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